
Mẫu số 03 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

(Dành cho ứng viên/thành viên các Hội đồng Giáo sư) 

 

(Dán ảnh mầu  

4x6 cm) 

1. Thông tin chung 

- Họ và tên: Nguyễn Dục Quang 

- Năm sinh: 08/01/1953 

- Giới tính: Nam 

- Trình độ đào tạo (TS, TSKH) (năm, nơi cấp bằng): TS, 1996, Viện Khoa 

học giáo dục Việt Nam 

- Chức danh Giáo sư hoặc Phó giáo sư (năm, nơi bổ nhiệm): PGS 2007, 

Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước. 

 

- Ngành, chuyên ngành khoa học: Giáo dục học 

- Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại (hoặc đã nghỉ hưu từ năm): Nghỉ hưu từ 02/2020 

- Chức vụ cao nhất đã qua: Phó Giám đốc Trung tâm giáo dục Đạo đức – Công dân, Phó Giấm đốc 

Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, cơ sở đào tạo): 

………………………………………………………………………………………………………… 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư ngành (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, nhiệm kỳ): 

………………………………………………………………………………………………………… 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, nhiệm kỳ): 

………………………………………………………………………………………………………… 

2. Thành tích hoạt động đào tạo và nghiên cứu (thuộc chuyên ngành đang hoạt động) 

2.1. Sách chuyên khảo, giáo trình 

a) Tổng số sách đã chủ biên và tham gia: 75 sách chuyên khảo. 

b) Danh mục sách chuyên khảo, giáo trình trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành 

viên Hội đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên sách, nhà xuất bản, năm xuất bản, mã số ISBN, chỉ số 

trích dẫn). 

Giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo 

đức, lối sống cho học sinh 

Nhà xuất bản ĐHQG Hà 

Nội năm 2016 

Số XB 153-2016/CXB/22-

12/ĐHQGHN 

In xong và nộp lưu chiểu năm 

2016 



Công tác Đội thiếu niên tiền phong 

Hồ Chí Minh, Tập 1 

Nhà xuất bản Hà Nội, 

2017 

Số XB 217-2017/CXBIPH/58-

06/HN 

In xong và nộp lưu chiểu quý 

II/2017 

Công tác Đội thiếu niên tiền phong 

Hồ Chí Minh, Tập 2 

Nhà xuất bản Hà Nội, 

2017 

Số XB 217-2017/CXBIPH/59-

06/HN 

In xong và nộp lưu chiểu quý 

II/2017 

Công tác Đội thiếu niên tiền phong 

Hồ Chí Minh (Giáo trình bồi dưỡng 

giáo viên làm Tổng phụ trách Đội) 

Nhà xuất bản Hà Nội 

2017 

ISBN: 978-604-55-2236-3, In 

xong và nộp lưu chiểu quý 

III/2017 

Hoạt động trải nghiệm 1 – SGK, Bộ 

sách Cánh diều 

NXB ĐHSP Tp. Hồ Chí 

Minh 

Số XB 548/QĐ-

NXBĐHSPTPHCM  

In xong và nộp lưu chiểu quý 

I/22020 

Hoạt động trải nghiệm 1 - SGV NXB ĐHSP TP. Hồ Chí 

Minh 

Số XB 512/QĐ-

NXBĐHSPTPHCM  

In xong và nộp lưu chiểu quý 

I/2020 

Vở thực hành Hoạt động trải nghiệm 

1 

NXB ĐPSP Tp. Hồ Chí 

Minh 

Số XB 104/QĐ-

NXBĐHSPTPHCM 

In xong và nộp lưu chiểu năm 

2020 

Hoạt động trải nghiệm 2 – SGK, Bộ 

sách Cánh diều 

NXB ĐHSP Tp. Hồ Chí 

Minh 

Số XB 83/QĐ-

NXBĐHSPTPHCM  

In xong và nộp lưu chiểu năm 

2021 

Hoạt động trải nghiệm 2 - SGV NXB ĐHSP Tp. Hồ Chí 

Minh 

Số XB /QĐ-NXBĐHSPTPHCM  

In xong và nộp lưu chiểu năm 

2021 

Vở thực hành Hoạt động trải nghiệm 

2 

NXB ĐHSP Tp. Hồ Chí 

Minh 

Số XB /QĐ-NXBĐHSPTPHCM  

In xong và nộp lưu chiểu năm 

2021 

Hoạt động trải nghiệm, hướng 

nghiệp 6 – SGK, Bộ Bộ sách Cánh 

diều 

NXB ĐHSP Tp. Hồ Chí 

Minh 

Số XB 116/QĐ-

NXBĐHSPTPHCM  

In xong và nộp lưu chiểu năm 

2021 

Hoạt động trải nghiệm, hướng 

nghiệp 6 - SGV 

NXB ĐHSP Tp. Hồ Chí 

Minh 

Số XB 262/QĐ-

NXBĐHSPTPHCM  

In xong và nộp lưu chiểu năm 

2021 

Thực hành Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 6 

NXB ĐHSP Tp. Hồ Chí 

Minh 

Số XB 263/QĐ-

NXBĐHSPTPHCM  

In xong và nộp lưu chiểu năm 

2021 

Hoạt động trải nghiệm 3 – SGK, Bộ 

sách Cánh diều 

NXB ĐHSP Tp. Hồ Chí 

Minh 

Số XB 75/QĐ-

NXBĐHSPTPHCM  

In xong và nộp lưu chiểu năm 

2022 

Hoạt động trải nghiệm 3 – SGV NXB ĐHSP Tp. Hồ Chí 

Minh 

Số XB 75/QĐ-

NXBĐHSPTPHCM  



In xong và nộp lưu chiểu năm 

2022 

Vở thực hành Hoạt động trải nghiệm 

3  

NXB ĐHSP Tp. Hồ Chí 

Minh 

Số XB 75/QĐ-

NXBĐHSPTPHCM  

In xong và nộp lưu chiểu năm 

2022 

Hoạt động trải nghiệm, hướng 

nghiệp 7 – SGK, Bộ sách Cánh diều 

NXB ĐHSP Tp. Hồ Chí 

Minh 

Số XB 85/QĐ-

NXBĐHSPTPHCM  

In xong và nộp lưu chiểu năm 

2022 

Hoạt động trải nghiệm, hướng 

nghiệp 7 – SGV 

NXB ĐHSP Tp. Hồ Chí 

Minh 

Số XB 85/QĐ-

NXBĐHSPTPHCM  

In xong và nộp lưu chiểu năm 

2022 

Thực hành Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 7  

NXB ĐHSP Tp. Hồ Chí 

Minh 

Số XB 85/QĐ-

NXBĐHSPTPHCM  

In xong và nộp lưu chiểu năm 

2022 

Hoạt động trải nghiệm, hướng 

nghiệp 10 – SGK, Bộ sách Cánh 

diều 

NXB Đại học Huế Số XB 43/QĐ-NXB  

In xong và nộp lưu chiểu năm 

2022 

Hoạt động trải nghiệm, hướng 

nghiệp 10 – SGV, Bộ sách Cánh 

diều 

NXB Đại học Huế Số XB 109/QĐ-NXB  

In xong và nộp lưu chiểu năm 

2022 

Thực hành Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 10 

NXB Đại học Huế Số XB 109/QĐ-NXB  

In xong và nộp lưu chiểu năm 

2022 

Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống lớp 

6 

NXB Đại học sư phạm Số XB 946/QĐ-NXBĐHSP 

In xong và nộp lưu chiểu Quý III 

năm 2022 

Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống lớp 

7 

NXB Đại học sư phạm Số XB 947/QĐ-NXBĐHSP 

In xong và nộp lưu chiểu Quý III 

năm 2022 

 

2.2. Các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học 

a) Tổng số đã công bố: 58 bài báo tạp chí trong nước; 01 bài báo tạp chí quốc tế. 

b) Danh mục bài báo khoa học công bố trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành 

viên Hội đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên công trình, tên tạp chí, năm công bố, chỉ số IF và chỉ 

số trích dẫn - nếu có): 

- Trong nước:  

1.  Một số năng lực cần có của cán bộ quản lý giáo dục hiện 

nay 

Tạp chí Giáo dục 374 01/201

6 

2.  Các yếu tố ảnh hưởng đến định hướng giá trị nghề 

nghiệp của học sinh THPT các tỉnh miền núi phía bắc 

Tạp chí KHGD 132 9/2016 

3.  Bạo lực học đường – những hậu quả và giải pháp khắc 

phục 

Tạp chí GD&XH 71 2/2017 



4.  Phương pháp dạy học môn GDCD ở trường phổ thông 

– Thực trạng và giải pháp 

Tạp chí KHGD 140 5/2017 

 

- Quốc tế:  

Curent situation of organization of capacity development 

career orientations for students at schools high school in 

Viet Nam introduce  

Научный 

журнал 

Đồng tác 

giả 

9/2019 

 

2.3. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (chương trình và đề tài tương đương cấp Bộ trở lên) 

a) Tổng số chương trình, đề tài đã chủ trì/chủ nhiệm: …….. cấp Nhà nước; 11 cấp Bộ và tương 

đương. 

b) Danh mục đề tài tham gia đã được nghiệm thu trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm 

thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên đề tài, mã số, thời gian thực hiện, cấp quản lý đề tài, trách 

nhiệm tham gia trong đề tài): 

2016 - 2018 Phương pháp dạy học ở trường Trung 

học phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới 

giáo dục 

Trưởng 

nhóm 

Tài liệu phương pháp dạy 

học ở trường Trung học 

phổ thông đáp ứng yêu 

cầu đổi mới giáo dục 

 

2.4. Công trình khoa học khác (nếu có) 

a) Tổng số công trình khoa học khác: 

- Tổng số có: ………. sáng chế, giải pháp hữu ích 

- Tổng số có: ………. tác phẩm nghệ thuật 

- Tổng số có: ………. thành tích huấn luyện, thi đấu 

b) Danh mục bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn 

luyện, thi đấu trong 5 năm trở lại đây (tên tác giả, tên công trình, số hiệu văn bằng, tên cơ quan 

cấp): 

……………………………………………………………………………………………………… 

2.5. Hướng dẫn nghiên cứu sinh (NCS) đã có quyết định cấp bằng tiến sĩ 

a) Tổng số: 20 NCS đã hướng dẫn chính và phụ. 

b) Danh sách NCS hướng dẫn thành công trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành 

viên Hội đồng gần đây nhất (Họ và tên NCS, đề tài luận án, cơ sở đào tạo, năm bảo vệ thành công, 

vai trò hướng dẫn): 

1  HD1  Nguyễn Thanh Hải 

2012-2016 

Trường Đại học sư phạm Hà 

Nội 

2  HD1 Nguyễn Thị Xuân Yến 

2015 - 2019 

Trường Đại học sư phạm Hà 

Nội 

3  HD Nguyễn Thị Ngọc Hà 

2014 - 2018 

Trường ĐHSP – Đại học Thái 

Nguyên 



4  HD1 Nguyễn Đức Giang 

2013 - 2016 

Viện KHGD Việt Nam 

5  HD1 Vũ Thị Quỳnh 

2014 - 2017 

Viện KHGD Việt Nam 

6 

 

 HD1 Lê Thị Duyên 

2016 - 2019 

Viện KHGD Việt Nam 

7  HD1 Nguyễn Đăng Cầu 

2016 - 2019 

Trường Đại học Vinh 

 

3. Các thông tin khác 

3.1. Danh mục các công trình khoa học chính trong cả quá trình (Bài báo khoa học, sách chuyên 

khảo, giáo trình, sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật thành tích huấn luyện, thi đấu...; 

khi liệt kê công trình, có thể thêm chú dẫn về phân loại tạp chí, thông tin trích dẫn...): 

………………………………………………………………………………………………………… 

3.2. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước (nếu có): 

………………………………………………………………………………………………………… 

3.3. Các thông tin về chỉ số định danh ORCID, hồ sơ Google scholar, H-index, số lượt trích dẫn 

(nếu có): 

……………………………………………………………………………………………………… 

3.4. Ngoại ngữ 

- Ngoại ngữ thành thạo phục vụ công tác chuyên môn: Tiếng Anh 

- Mức độ giao tiếp bằng tiếng Anh: Đạt 

Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật. 

  

  Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2023 

            NGƯỜI KHAI 

 

 

 

        Nguyễn Dục Quang 

 


